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1. Thông tin về học phần: 
(1)
Tên học phần: THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG
· Tiếng Việt: thương mại và môi trường
· Tiếng Anh: Trade and Environment
Mã học phần: 


TRE334

Số tín chỉ: 
3 (3-0)

Đào tạo trình độ: 
Đại học




Học phần tiên quyết: 
Kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, Thống kê kinh tế, Tiếng anh cơ bản, phương pháp nghiên cứu khoa học
2. Thông tin về giảng viên:
(2)
Họ và tên:

Bùi Thu Hoài


Chức danh, học hàm, học vị:
Giảng viên
Điện thoại:
01649982944




Email:
hoaibt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có):



Địa điểm, lịch tiếp SV:
3. Mô tả tóm tắt học phần:  

Học phần cung cấp: 

· Kiến thức về hệ thống luật, các quy định và tính liên kết giữa hoạt động thương mại và môi trường 

· Kỹ năng phân tích và đề xuất một dự án thực hiện trách nhiệm xã hội cho doanh nghiệp (CSR - corporate social responsibility) đối với môi trường và xã hội trong thực tiễn.
· Kỹ năng viết một bài báo cáo đo lường các tác động giữa hoạt động thương mại đối với môi trường hiện nay

· Thái độ chủ động học hỏi qua việc tham gia đi thực tế ở một doanh nghiệp hoặc nhà máy sản xuất cụ thể giúp sinh viên có thể quan sát về hoạt động xử lý môi trường, trao đổi toạ đàm cùng doanh nghiệp để hiểu thêm hoạt động của doanh nghiệp
4. Mục tiêu:
Sau khi học xong học phần, sinh viên có được kiến thức và kỹ năng:
· Ghi nhớ và trình bày về các điều luật, công ước, hiệp định hiện hành về hoạt động thương mại gắn với vấn đề môi trường ngày nay qua thuyết trình và thảo luận tại lớp

· Thiết kế được dự án CSR về hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và cá nhân đối với môi trường và xã hội. 
· Sử dụng tiếng anh chuyên ngành trong đọc hiểu tài liệu, case study về thương mại và môi trường. 

· Áp dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học để viết bài phân tích về tác động giữa hoạt động thương mại đối với môi trường hiện nay

5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:
a.  Phân biệt các điều luật, công ước và hiệp định thỏa thuận về hoạt động thương mại và môi trường. 
b.  Giải thích được sự tương tác của hoạt động thương mại và môi trường, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày nay.
c.  Đánh giá cách thực hiện của doanh nghiệp trong kinh doanh và duy trì môi trường bền vững khi tham quan thực tế và trong tình huống đưa ra tại lớp.

d.  Thiết kế được dự án CSR để đề xuất cho doanh nghiệp cụ thể để thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với môi trường.

e.  Vận dụng phương pháp nghiên cứu định tính hoặc đinh lượng với số liệu thứ cấp tại Việt Nam hoặc quốc tế để trình bày quan điểm cá nhân, phân tích một vấn đề cụ thể trong hoạt động thương mại và môi trường ngày nay.

6. Kế hoạch dạy học:
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2
	Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Mối liên kết giữa thương mại và môi trường

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
	c, d
	12
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm
	Đọc tài liệu 1, chương 1

	2

2.1

2.2

2.3
	Sự quản lý môi trường quốc tế

Các nguyên lý

Tiêu chuẩn môi trường cấp quốc gia

Các thỏa thuận môi trường đa phương
	A,b
	4
	Thuyết giảng, thảo luận, làm việc nhóm
	Đọc tài liệu 1, chương 2

	3.

3.1

3.2
	Luật thương mại quốc tế 

Cấu trúc, Chức năng, Các nguyên tắc chính của tổ chức thương mại thế giới WTO

Các thỏa thuận liên quan đến môi trường
	A,b
	4
	Thuyết giảng
	Đọc tài liệu 1, chương 3

	4

4.1
	Mối liên kết kinh tế và vật chất

Bốn hiệu ứng trong mối liên kết giữa vật chất và kinh tế
	e
	4
	Thuyết giảng, thảo luận nhóm
	Đọc tài liệu 1, chương 4

	5.

5.1

5.2

5.3
	Mối quan hệ chính sách và pháp lý

Trợ cấp, môi trường, nhãn mác, quyền sở hữu trí tuệ, nông nghiệp, đầu tư và mua sắm chính phủ

Tương tác của các hệ thống thương mại đa phương với các cơ chế để quản lý môi trường đa phương
Hàng hóa và dịch vụ môi trường
	e
	9
	Thuyết giảng,

Thảo luận
	Đọc tài liệu 1, chương 5

Đọc tài liệu 3, chương 6-9

	6

6.1
	Vấn đề môi trường tại Việt Nam và quốc tế

Các vấn đề môi trường trong thực tế
	e
	12
	Thảo luận
	


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	The United Environment Programme & International Institute for Sustainable Development


	Environment and Trade – Handbook
	2005
	IISD 


	Internet

Giảng viên
	x
	

	2
	Johnathan M Harris


	Trade and The Environment


	2004
	Global Development And Environment Institute, Tufts University


	Thư viện
	
	x

	3
	Adil Najam

Mark Halle

Ricardo Meléndez-Ortiz
	Environment and Trade – resource book
	2007
	IISD 


	Thư viện Giảng viên
	x
	

	4
	Bài giảng của bộ môn 
	Tài liêu dịch thương mại môi trường


	2014
	Đại học Nha Trang


	Thư viện số

Giảng viên
	x
	

	5
	Case study
	
	
	
	Giảng viên
	x
	


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

- Đọc bài trước khi đến lớp

- Tích cực thảo luận, đưa ra quan điểm/nhận xét trên lớp, và trong bài tập nhóm

- Sử dụng công cụ điện tử tra cứu ngay tại lớp
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến): không có
9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập nhóm 
	C,d
	40%

	2
	Điểm chuyên cần (đi học, đóng góp xây dựng bài…)
	A,b,c
	10%

	3
	Báo cáo môn học (cá nhân)

       Viết báo cáo chuyên đề theo hướng dẫn của GV
	A,b,c,d,e
	50



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



Bùi Thu Hoài

GHI CHÚ: Cách trình bày một số nội dung của Đề cương chi tiết học phần
(Lưu ý: Lượt bỏ phần Ghi chú này và các con số chỉ nội dung ghi chú trên các trang 1, 2 trước khi in hoặc công bố)
(1) Lấy từ Đề cương học phần (ĐCHP).

(2) Nếu có nhiều giảng viên cùng dạy (kể cả trợ giảng và giảng viên hướng dẫn thực hành) thì liệt kê đầy đủ các thông tin trên cho từng giảng viên.

(3) STT, Chương/Chủ đề, Nhằm đạt KQHT, Số tiết: lấy từ ĐCHP. 

Phần Phương pháp dạy-học: Ghi phương pháp được sử dụng.
(VD: Thuyết giảng, Thảo luận nhóm, Semina SV, Tìm hiểu thực tế, …)
Phần Chuẩn bị của người học: cho biết SV cần đọc trước tài liệu nào, số trang/chương/mục và các nội dung chuẩn bị khác.
(4) Lấy từ ĐCHP và có thể đưa thêm các tài liệu mới hoặc thay bằng tài liệu cập nhật hơn nếu cần thiết.
(5) Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, đọc tài liệu, làm bài tập, thực hành, tiểu luận, xử lý khi vi phạm, kiểm tra – thi và các hoạt động khác… Các yêu cầu được xây dựng dựa trên các quy định về đào tạo của trường và những đòi hỏi riêng của học phần.

(6) Lịch kiểm tra giữa kỳ do (nhóm) GV dạy HP dự kiến. Thang điểm HP dựa trên ĐCHP.

Lưu ý chung:

· Các học phần Thực hành độc lập cũng phải có Đề cương chi tiết học phần (ĐCCTHP) riêng.
· Những nội dung “lấy từ ĐCHP” cần được ghi lại trong ĐCCTHP để SV tiện tham khảo.

· ĐCCTHP cần được Trưởng bộ môn phê duyệt (lưu bản cứng tại bộ môn) và đưa file lên trang web bộ môn.

· ĐCCTHP cần được (nhóm) GV dạy HP rà soát, cập nhật hàng năm khi có sự điều chỉnh về các nội dung liên quan hoặc khi ĐCHP được điều chỉnh.
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